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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 
- Tên dự án/ dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị trạm xưởng; 
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1 
- Tên gói thầu: Gói thầu MS-01/KT: Mua sắm trang thiết bị trạm xưởng; 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày 
- Địa điểm thực hiện: Phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 

chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:  
- Yêu cầu chung: 
+ Các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải là hàng hoá hợp pháp, chính hãng, mới 

100% sản xuất năm 2026, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng 
chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết cung 
cấp các tài liệu để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá đúng như nhà thầu chào trong 
hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ như: Chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ hoặc tương đương).... (đối với hàng hoá 
nhập khẩu); Phiếu xuất xưởng ... (đối với hàng hoá sản xuất trong nước); 

+ Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng 
sản xuất; 

+ Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường 
và thân thiện môi trường, không tác động nhiều đến môi trường (nếu có tác động đề 
xuất biện pháp giải quyết hợp lý); 

- Yêu cầu về vận chuyển, bàn giao, lắp đặt:  
+ Nhà thầu phải vận chuyển, bàn giao, lắp đặt hàng hóa đến địa điểm yêu cầu 

của Chủ đầu tư. Việc cung ứng hàng hóa phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an 
toàn, hàng hóa phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng tiêu chuẩn, quy 
cách của nhà sản xuất.  

+ Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận 
chuyển, hoàn thiện và bàn giao hàng hóa. 

- Yêu cầu về bảo hành:  
+ Nhà thầu phải đề xuất cụ thể về việc bảo hành hàng hóa trong E-HSDT 
+ Cam kết có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu 

tư về khắc phục sự cố (trong thời gian bảo hành); 
+ Trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do 

lỗi của Chủ đầu tư/người sử dụng, nhà thầu phải thu hồi hàng hóa và cấp bù lại hàng 
hoá khác đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 
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Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 
liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  
Hạng 

mục số 
Tên hàng hóa/dịch 

vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 
Máy xúc rửa két mát 

động cơ 

 - Kích thước: 540 x 480 x 1320 mm 
- Bình chứa hóa chất: 25 lít 
- Áp suất bơm: 5-8 bar 
- Đặc điểm: 
- Công suất mô tơ: 120W 
- Chiều dài ống khi kiểm tra rò rỉ: 
2.5m 
- Công suất bơm tối đa: 7l/phút 

2 
Thiết bị thay dầu 

hộp số tự động, làm 
sạch hóa chất 

 - Nguồn điện: 220/50 V/Hz 
- Công suất: 140 W 
- Độ chính xác khi thay: ±100ml 
- Chiều dài ống vào ra: 2.5m 
- Chiều dài ống thải: 1.5m 
- Kích thước màng lọc: 5µm 

3 
Súng vặn ốc 1inch 

và bộ khẩu 

 - Đầu vặn 1 inch 
- Lực vặn lớn nhất: 3389 Nm 
- Tốc độ không tải: 4000 vòng/phút 
- Lưu lượng khí yêu cầu: 339lit/phut 
- Chiều dài: 24.4inch 
- Áp lực khí yêu cầu: 6.2 bar 
- Cấp độ rung: 18.3 m/s2 
- Kích thước ống khí: 13mm 
- Cấp độ ồn: 115.5 dBA 
- Bộ khẩu tiêu chuẩn  

4 
Súng vặc ốc 3/4" và 
bộ khẩu có hộp đựng 

  - Đầu khẩu 3/4" 
 - Momen lớn nhất: 2033Nm 
 - Tốc độ không tải: 6000 vòng/phút 
 - Trọng lượng: 2.95kg 
 - Phụ kiện kèm theo: 01 hộp dầu, 01 núm, 01 bơm dầu, 
01 lục giác, 8 đầu khẩu (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38); 
01 hộp nhựa 

5 
Máy khoan đứng tự 

động 

 - Đa chức năng: Khoan, taro, khoét miệng lỗ, Doa... 
-  Trang bị chức năng đảo chiều tự động khi taro ren 
- Đường kính khoan lớn nhất: 35mm 
- Đường kính taro ren lớn nhất M25 
- Mômen trục chính: 300Nm 
- Hành trình trục chính: 250mm 
- Tốc độ trục chính: 31.5-1400 vòng/phút (12 cấp) 
- Dải gia công của trục chính: 0.056-1.8mm (9 cấp) 
- Hành trình đứng của bàn: 300mm 
- Kích thước bàn: 560x480mm 
- Công suất động cơ: 2.2kw 

6 
Máy tiện láng đĩa 

phanh ô tô 

 + Đường kính đĩa phanh: 180-400mm 
+ Đường kính tang trống phanh: 180-350mm 
+ Tốc độ quay: 75/130 vòng/phút 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

+ Khả năng gia công: 0.15mm/ vòng 
+ Công suất động cơ: 1.1kw 

7 
Máy khoan đứng 

vạn năng 

 - Khả năng khoan lớn nhất: 32mm 
Kiểu trục chính: MT3 
- Hành trình trục chính: 130mm 
- Tốc độ trục chính: 80-1250 vòng/phút 
- Số cấp tốc độ: 6 cấp 
- Góc nghiêng đầu trục chính: 360/90 độ 
- Khoảng cách đầu trục chính tới cột: 290mm 
- Hành trình lỗ trục chính tới bàn: 725mm 
- Hành trình lỗ trục chính tới chân đế máy: 1125mm 
- Hành trình bàn làm việc: 600mm 
- Kích thước bàn: 380x300mm 
- Công suất động cơ: 1HP 
- Điện áp: 220V, 50HZ 

8 
Máy ép thủy lực 50 

tấn dùng điện 

+ Hành trình: 300mm 
+ Dung tích bình dầu: 20 Lít 
+ Công suất động cơ: 2.2kw 
+ Khoảng mở lớn nhất/nhỏ nhất: 600/200mm 
+ Độ rộng của khung: 800mm 
+ Kích thước bàn làm việc: 700x340mm 
+ Độ dầy bàn: 30mm 

Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do 
nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo mẫu sau (theo định dạng word hoặc excel): 

STT 
Yêu cầu kỹ thuật 

theo E-HSMT 
Thông số kỹ 

thuật chào thầu 
Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-

HSDT 
1 Hàng hóa 1:    

 
- Tính năng kỹ 
thuật 1 

 

Dòng ... Trang ... của Catalogue ... 
thuộc E-HSDT hoặc Nhà thầu dùng 

công cụ đánh dấu (highlight) lên các 
nội dung kỹ thuật cụ thể) 

 ...   
2 Hàng hóa 2   

 
- Tính năng kỹ 
thuật 1 

 

Dòng ... Trang ... của Catalogue ... 
thuộc E-HSDT hoặc Nhà thầu dùng 

công cụ đánh dấu (highlight) lên các 
nội dung kỹ thuật cụ thể) 

 ...   

Ghi chú: 
- Quy cách, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hoá yêu cầu nêu 

trong E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu chào thầu các 
loại hàng hoá có tính năng ưu việt hơn. 

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh 
họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn 
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dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp 
với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 
thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối 
thiểu, đảm bảo hoạt động ổn định, không xung đột. 

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật chính hãng (Catalogue, hướng dẫn 
sử dụng…), trường hợp trong tài liệu kỹ thuật không đầy đủ thông số theo yêu cầu của 
E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận hoặc cam kết thông số kỹ thuật của nhà sản 
xuất/ đại diện uỷ quyền hợp pháp để chứng minh. 

- Các yêu cầu về màu sắc, kích thước, trọng lượng, khối lượng (nếu có) chấp 
nhận có sai số nhưng đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kĩ thuật, tính năng của 
hàng hoá; 

- Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản 
dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. 
Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải 
chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.  

1.3. Các yêu cầu khác: Không có 
 
Mục 2. Bản vẽ: Không có 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo 

yêu cầu của E-HSMT. 
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, 

thử nghiệm hàng hóa (về số lượng, tình trạng, đặc tính kỹ thuật, thông số, tài liệu/vật 
tư đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...) với sự chứng kiến của nhà thầu. 

- Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm 
tại đơn vị kiểm định chất lượng độc lập đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà 
thầu sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác nếu hàng hóa không 
phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng, đồng thời Chủ đầu tư có quyền từ chối 
nhận hàng. Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần 
thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.  

- Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa 
không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần 
thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.  

- Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa không dẫn đến miễn trừ nghĩa 
vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

 
 


